
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT Số CCHND Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

1
2647/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ THU 
GIANG

31/3/1989 035189003093 27/6/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

tổ dân phố 
Lã, xã Tân 
Thanh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

2
2648/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
PHƯỢNG

24/04/1998 036198003389 17/08/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Phúc 
Quang, xã 
Hải Hưng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

3
2649/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ  HOA

30/07/1991 036191000913 30/05/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 9, xã 
Hải Thịnh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

4
2650/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
VĂN 

KHIẾT
20/3/1987 036087021516 17/08/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm 4 Phú 
Thọ, xã 

Nghĩa Lâm, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

5
2651/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

VƯỢNG
15/06/1988 035188004033 24/06/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Thượng 
Châu, xã 

Nhân Hà, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

6
2652/CCHN-
D-SYT-NB

LƯỜNG 
THỊ 

THƯƠNG
02/04/1981 017181006913 01/04/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn 1, 
phường 

Trung Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

7
2653/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ HIỀN

25/01/1990 036190003028 08/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xã Xuân 
Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

8
2654/CCHN-
D-SYT-NB

LƯU 
QUỲNH  
TRANG

20/12/2002 036302007768 26/04/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Số 38 Hàng 
Cau, phường 
Nam Định, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

9
2655/CCHN-
D-SYT-NB

NGÔ THỊ 
PHƯƠNG 

THẢO
12/04/1986 035186002745 24/12/2024 Bộ Công An

Thôn Chè 
Kho Làng, xã 
Thanh Liêm, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

10
2656/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ THU

20/09/1994 037194001353 11/8/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xã Lai Thành, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

11
2657/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THU  
TUYẾN

09/07/1986 035186000701 22/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn 8 Đồng 
Lư Hạ, xã 

Bắc Lý, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

12
2658/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ 

PHƯỢNG
29/05/1970 037170001214 22/07/2025 Bộ Công An

Phố Đoài Hạ, 
phường Đông 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: Nhà thuốc, 
Quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế 
xã)

13
2659/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ 
THÚY

23/10/1998 037198005889 25/06/2024

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 12, xã 
Quang Thiện, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

14
2660/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ LÀ

24/09/1984 037184002198 27/09/2024 Bộ Công An

Tổ 12, 
phường 

Trung Sơn. 
Tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

15
2661/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

HƯỜNG
26/10/1985 037185013433 06/8/2025 Bộ Công An

Thôn Xuân 
Quế, xã 

Quỳnh Lưu, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

16
2662/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

HỒNG 
NHUNG

29/05/1985 037185003944 28/05/2025 Bộ Công An

Xóm 7 Tây, 
xã Yên Mạc, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

17
2663/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ HẢI 
PHONG

03/12/1988 036188010695 24/06/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ 5d, 
phường Phủ 

Lý , tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

18
2664/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ ÁNH

29/11/1993 035193003372 19/08/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Phong, 
xã Thanh 
Liêm, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

19
2665/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
VIẾT 

LUÂN
30/06/1991 038091003415 05/3/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Số nhà 03, 
ngõ 463 

Đường Lê 
Thái Tổ, phố 

Tuệ Tĩnh, 
phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc;
Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền (trừ vắc xin, sinh 
phẩm)



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

20
2666/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ VĂN  
OÁCH

05/09/1983 035083010450 12/01/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

TDP số 2, 
phường Kim 
Thanh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

21
2667/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ TÂM

13/05/1996 036196018543 16/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Hoàng 
Kim, xã Yên 
Từ, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

22
2668/CCHN-
D-SYT-NB

TRƯƠNG 
THANH 

TÂM
19/02/1986 037186000751 05/02/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ 4, phường 
Trung Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, 
Quầy thuốc.

23
2669/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ KIM 
OANH

14/10/1979 037179004967 25/04/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Phố Nguyên 
Ngoại, 

phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, 
Quầy thuốc.

24
2670/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ  

ĐƯƠNG
12/01/1991 037191003265 10/03/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Phố Thượng 
Đông, xã Yên 
Khánh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: Nhà thuốc, 
Quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế 
xã);
Người phụ trách công tác dược 
lâm sàng của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền)



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

25
2671/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ 

PHƯƠNG
28/08/1992 036192010414 05/08/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 2, xã 
Giao Minh. 
Tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

26
2672/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ LÚA

16/04/1989 037189003392 28/6/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Văn Hà 
2, xã Đại 

Hoàng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, 
Quầy thuốc;
Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
thuốc, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền (trừ vắc xin, sinh phẩm)

27
2673/CCHN-
D-SYT-NB

CAO THỊ 
QUẾ

04/11/1993 037193013226 10/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 6, xã 
Gia Hưng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

28
2674/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

HỒNG 
NHUNG

27/03/1996 037196004160 05/09/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

TDP Đông 
Nhạc 2, xã 

Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: Nhà thuốc, 
Quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế 
xã);
Người phụ trách công tác dược 
lâm sàng của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (trừ cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh bằng y học cổ truyền)



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

29
2675/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ 
HUẾ

06/08/1994 036194008043 10/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Trại Trong, 
xã Yên Đồng, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

30
2676/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
TRÒN

20/9/1985 037185006428 19/09/2025 Bộ Công An

Xóm 1, xã 
Khánh Hội, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

31
2677/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ SEN

30/01/1995 036195012000 10/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 10, xã 
Xuân Hưng, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

32
2678/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

DUYÊN
03/3/1981 036181003228 17/06/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Tân 
Phương, xã 

Vụ Bản, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

33
2679/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

THOA
26/7/1988 037188005442 25/4/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ 2, phường 
Trung Sơn, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

34
2680/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ THU 
TRANG

24/02/1998 037198008452 04/02/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Kênh, 
xã Đồng 
Thái, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

35
2681/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ 
MAI

28/09/1993 036193003990 25/04/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Bất Di 
2, xã Hiển 

Khánh , tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

36
2682/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ HOA

16/8/1974 037174000928 9/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn Ngô 
Thượng, 

phường Tây 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

37
2683/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
QUỐC 
KHẢI

08/10/1998 036098000932 29/02/2024

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

46 Lê Quý 
Đôn, phường 
Nam Định, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

38
2684/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
TƯƠI

21/10/1990 037190011095 16/08/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm 11, xã 
Gia Hưng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc



STT Số CCHND Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

39
2685/CCHN-
D-SYT-NB

ĐINH 
THỊ 

HẠNH
26/6/1985 037185003523 02/7/2025 Bộ Công An

thôn Minh 
Long, xã Gia 

Lâm, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

40
2686/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

PHƯỢNG
18/3/1996 036196005004 11/11/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm Tây Cát, 
xã Hải 

Quang, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

41
2687/CCHN-
D-SYT-NB

KHƯƠNG 
VĂN 
SINH

10/7/1980 036080011831 25/4/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn Đào Khê 
Thượng, xã 

Nghĩa Hưng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

Tổng số: 41 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1
2643/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ 

TUYẾT
08/8/1980 036180007594 02/7/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

xóm Bắc 
Cường, xã 
Minh Thái, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

- Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của cơ 
sở bán lẻ thuốc (bao gồm: 
Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã);
- Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của cơ 
sở bán buôn thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc, dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền (trừ vắc xin, sinh 
phẩm);
- Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của cơ 
sở xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
(trừ vắc xin, sinh phẩm, 
dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền)

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

2
2644/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

THANH 
HƯƠNG

22/6/1986 036186000965 02/7/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1



STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh
Số Ngày cấp Nơi cấp

3
2645/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
NGUYỆT 

MAI
11/9/1986 037186004309 10/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

phường 
Trường Thi, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược 
sĩ đại 
học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Nhà thuốc;
Người phụ trách công tác 
dược lâm sàng của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (trừ 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền)

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

4
2646/CCHN-
D-SYT-NB

NGÔ THỊ 
VÓC

22/10/1985 036185015384 06/6/2025
Bộ Công 

an

xã Xuân 
Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược 
sĩ cao 
đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

Tổng số: 04 Chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chứng chỉ hành 
nghề dược

Lí do hết 
hiệu lực

1
HOÀNG 

THỊ TUYẾT
08/8/1980 036180007594 02/7/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Xã Trực Thái, 
huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam 
Định

Dược sĩ 
đại học

Chứng chỉ số 
1493/CCHN-D-

SYT-NĐ cấp ngày 
11 tháng 3 năm 2022

2

NGUYỄN 
THỊ 

THANH 
HƯƠNG

22/6/1986 036186000965 02/7/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Xã Xuân Vinh, 
huyện Xuân 
Trường, tỉnh 
Nam Định

Dược sĩ 
trung 
cấp

Chứng chỉ số 
2137/CCHN-D-

SYT-NĐ cấp ngày 
22 tháng 6 năm 2023

3

TRẦN 
NGUYỆT 

MAI
11/9/1986 037186004309 10/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Xã Lộc An, 
thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam 

Định

Dược sĩ 
đại học

Chứng chỉ số 
1408/CCHN-D-

SYT-NĐ cấp ngày 
14 tháng 12 năm 

2021

4
NGÔ THỊ 

VÓC
22/10/1985 162961979 16/04/2015

Công an tỉnh 
Nam Định

Xã Thọ Nghiệp, 
huyện Xuân 
Trường, tỉnh 
Nam Định

Dược sĩ 
trung 
cấp

Chứng chỉ số 
372/NĐ-CCHND 

cấp ngày 14 tháng 11 
năm 2013

Cá nhân điều 
chỉnh nội 

dung chứng 
chỉ hành nghề 

dược

Tổng số: 04 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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